LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ BUDWEISER CUP 2010
ĐỊA ĐIỂM: TP HÀ NỘI
NGÀY 07/03/2010
	Sân
	Giờ
	Bảng
	Mã số
	Đội - Đội
	Kết quả

	1
	8h00
	A
	1A – 4A
	ĐH THUỶ LỢI – COCA COLA
	

	
	8h20
	A
	2A – 3A
	DAF – PHỐ YÊN
	

	
	8h40
	B
	1B – 4B
	MAI ĐỘNG – VODKA BELARUS
	

	
	9h00
	B
	2B – 3B
	VTV – FC 9X
	

	
	9h20
	A
	2A – 1A
	DAF – ĐH THUỶ LỢI
	

	
	9h40
	A
	4A – 3A
	COCA COLA – PHỐ YÊN
	

	
	10h00
	B
	2B – 1B
	VTV – MAI ĐỘNG
	

	
	10h20
	B
	4B – 3B
	VODKA BELARUS – FC 9X
	

	
	10h40
	A
	1A – 3A
	ĐH THUỶ LỢI – PHỐ YÊN
	

	
	11h00
	A
	4A – 2A
	COCA COLA – DAF
	

	
	11h20
	B
	1B – 3B
	MAI ĐỘNG – FC 9X
	

	
	11h40
	B
	4B – 2B
	VODKA BELARUS – VTV
	

	2
	8h00
	C
	1C – 4C
	A.TV – HÀ NỘI TECH
	

	
	8h20
	C
	2C – 3C
	MV – MU SVN
	

	
	8h40
	D
	1D – 4D
	FC BÓNG ĐÁ – FINANCE
	

	
	9h00
	D
	2D – 3D
	SOUL VN – S COM
	

	
	9h20
	C
	2C – 1C
	MV – A.TV
	

	
	9h40
	C
	4C – 3C
	HÀ NỘI TECH – MU SVN
	

	
	10h00
	D
	2D – 1D
	SOUL VN – FC BÓNG ĐÁ
	

	
	10h20
	D
	4D – 3D
	FINANCE – SCOM
	

	
	10h40
	C
	3C – 1C
	MU SVN – A.TV
	

	
	11h00
	C
	4C – 2C
	HÀ NỘI TECH – MV
	

	
	11h20
	D
	3D – 1D
	S COM – FC BÓNG ĐÁ
	

	
	11h40
	D
	4D – 2D
	FINANCE – SOUL VN
	

	3
	8h00
	E
	1E – 4E
	HD BANK – HOÀNG GIA FC
	

	
	8h20
	E
	2E – 3E
	HUGO – ADIDAS
	

	
	8h40
	F
	1F – 4F
	CƠ BẢN FC – PVI
	

	
	9h00
	F
	2F – 3F
	HỒNG ĐỨC – TRIỀU KHÚC
	

	
	9h20
	E
	2E – 1E
	HUGO – HD BANK
	

	
	9h40
	E
	3E – 4E
	ADIDAS – HOÀNG GIA FC
	

	
	10h00
	F
	2F – 1F
	HỒNG ĐỨC – CƠ BẢN FC
	

	
	10h20
	F
	3F – 4F
	TRIỀU KHÚC – PVI
	

	
	10h40
	E
	3E – 1E
	ADIDAS – HD BANK
	

	
	11h00
	E
	4E – 2E
	HOÀNG GIA FC – HUGO
	

	
	11h20
	F
	3F – 1F
	TRIỀU KHÚC – CƠ BẢN FC
	

	
	11h40
	F
	4F – 2F
	PVI – HỒNG ĐỨC
	

	4
	8h00
	G
	1G – 4G
	THƯƠNG BINH – BF FC
	

	
	8h20
	G
	2G – 3G
	X MEN – 1987 FC
	

	
	8h40
	H
	1H – 4H
	HOÀNG NGUYÊN HN – 8X
	

	
	9h00
	H
	2H – 3H
	CELTIC VN – RÙA VÀNG
	

	
	9h20
	G
	2G – 1G
	X MEN – THƯƠNG BINH
	

	
	9h40
	G
	3G – 4G
	1987 FC – BF FC
	

	
	10h00
	H
	2H – 1H
	CELTIC VN – HOÀNG NGUYÊN 
	

	
	10h20
	H
	3H – 4H
	RÙA VÀNG – 8X
	

	
	10h40
	G
	3G – 1G
	1987 FC – THƯƠNG BINH
	

	
	11h00
	G
	4G – 2G
	BF FC – X MEN
	

	
	11h20
	H
	3H – 1H
	8X – HOÀNG NGUYÊN HN
	

	
	11h40
	H
	4H – 2H
	FC RÙA VÀNG – CELTIC VN
	

	1
	15h00
	1/16
	1A – 2B (I)
	
	

	
	15h20
	
	2A – 1B (II)
	
	

	2
	15h00
	
	1C – 2D (III)
	
	

	
	15h20
	
	2C – 1D (IV)
	
	

	3
	15h00
	
	1E – 2F (V)
	
	

	
	15h20
	
	2E - 1F (VI)
	
	

	4
	15h00
	
	1G – 2H (VII)
	
	

	
	15h20
	
	2G – 1H (VIII)
	
	

	1
	15h30


	TK
	I – III (TK 1)
	
	

	2
	
	
	II – IV (TK 2)
	
	

	3
	
	
	V – VII (TK 3)
	
	

	4
	
	
	VI – VIII (TK 4)
	
	

	1
	16h00
	BK
	Thắng TK 1 – 3 (BK 1)
	
	

	2
	16h00
	
	Thắng TK 2 – 4 (BK 2)
	
	

	1
	16h30
	CK
	Thắng BK 1 - 2
	
	


